CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY VÀ CÔNG TY CON
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2012
Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác.  


Bản thuyết minh này một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với bản báo cáo tài chính đính kèm.

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1. Các thông tin chung
Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (dưới đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200505472 ngày 28 tháng 01 năm 2003 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 01 tháng 08 năm 2011.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại số 560 Quốc lộ 1A, khu 5, Thị trấn Cai lậy, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 30.000.000.000 đồng.

Hiện tại, Công ty đang tiến hành các phương án tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty có đầu tư vào 1 công ty con như được trình bày tại mục 1.3 dưới đây (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là Tập đoàn)

1.2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: 

· Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

· Khai thác thủy sản biển.

· Chế biến và bảo quản rau quả.

· Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

· Bán lẻ hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ. Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ.

· Kinh doanh hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ.

· Kinh doanh phân bón.

· Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

· Nuôi trồng thủy sản biển.

· Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện.

· Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Bán buôn giống cây trồng (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản.
· Bán buôn phân bón, hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa. Bán buôn cao su.

· Bán buôn máy móc thiết bị khác sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải, dịch vụ.
· Chăn nuôi gia cầm. Chăn nuôi lợn (không hoạt động tại trụ sở).
· Sản xuất, gia công, chế biến hàng lâm sản.

· Sản xuất, gia công hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không hoạt động tại trụ sở).
· Trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp.

· Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa.

· Đại lý môi giới, đấu giá.
· Sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc thú y, thủy sản, thủy phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.

1.3. Danh sách công ty con được hợp nhất

Công ty con trực tiếp

	STT
	Tên công ty con
	Địa chỉ
	Quyền biểu

quyết của

công ty mẹ
	Tỷ lệ lợi

ích của

công ty mẹ

	1. 
	Công ty TNHH MKV Việt Nam
	số 225/7B, Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
	100%
	100%


2. Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

2.1. Năm tài chính
Năm tài chính của Tập đoàn từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.   
2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam.
3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

3.1. Chế độ kế toán áp dụng

Tập đoàn áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

3.2. Hình thức kế toán áp dụng


Tập đoàn áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chung. 

3.3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – Đầu tư vào công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2012.
4. Các chính sách kế toán áp dụng

4.1. Nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy, báo cáo tài chính công ty con được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2012. Báo cáo tài chính của công ty con đã được lập cho cùng giai đoạn tài chính với Công ty theo các chính sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của Công ty. Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các công ty con và Công ty.

Tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đã được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất, trừ trường hợp không thể thu hồi chi phí.

4.2. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gởi không kỳ hạn. Tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
4.3. Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối kỳ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
4.4. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

· Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.

· Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
· Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
· Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cuối kỳ, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

Nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất ra sản phẩm không được lập dự phòng nếu sản phẩm do chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được bán bằng hoặc cao hơn gía thành sản xuất của sản phẩm. 

4.5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

· Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác thể hiện giá trị có thể thực hiện được theo dự kiến.

· Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được. 

4.6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

· Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà Tập đoàn bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

· Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà Tập đoàn bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính.

· Phương pháp khấu hao 

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.
Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:

	· Nhà cửa, vật kiến trúc
	10 – 20 năm

	· Máy móc thiết bị
	03 – 06 năm

	· Phương tiện vận tải truyền dẫn
	06 năm

	· Thiết bị, dụng cụ quản lý
	03 năm

	· Tài sản cố định vô hình
	05 năm

	· Quyền sử dụng đất
	không khấu hao


4.7. Nguồn vốn chủ sở hữu

· Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
· Ghi nhận và trình bày cổ phiếu ngân quỹ

Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá mua và được trình bày như một khoản giảm vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

· Ghi nhận cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức.

· Nguyên tắc trích lập các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế: các quỹ được trích lập theo điều lệ của các Công ty và  Nghị quyết Hội đồng Quản trị.
4.8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

· Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa. 

· Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

4.9. Thuế

· Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành: Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong kỳ hiện hành

· Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại: Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc giai đoạn tài chính. 

· Ưu đãi, miễn giảm thuế: Theo Giấy phép đầu tư số 1200505472 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28 tháng 01 năm 2003, Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% trong 10 năm kể từ năm bắt đầu hoạt động kinh doanh theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP.
· Các báo cáo thuế của các Công ty trong Tập đoàn sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất có thể bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 
4.10. Công cụ tài chính

· Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó.

Tài sản tài chính của Tập đoàn bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.
Công nợ tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó.

Công nợ tài chính của Tập đoàn bao gồm các khoản phải trả người bán và phải trả khác, các khoản nợ, các khoản vay.
· Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

4.11. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng 
kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động.
4.12. Số liệu so sánh

Một vài số liệu so sánh đã được sắp xếp lại cho phù hợp với việc trình bày báo cáo tài chính của năm tài chính này, cụ thể như sau:

5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán hợp nhất 

5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Tiền mặt 
	37.333.533
	
	375.584.642

	Tiền gửi ngân hàng
	1.025.371.739
	
	1.067.670.356

	Tổng cộng
	1.062.705.272
	
	1.443.254.998


5.2. Các khoản phải thu ngắn hạn
	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Phải thu khách hàng 
	7.097.419.433
	
	7.449.403.064

	Các khoản phải thu khác
	672.254
	
	1.141.954

	Cộng các khoản phải thu ngắn hạn
	7.098.091.687
	
	7.450.545.018

	Dự phòng phải thu khó đòi
	(2.400.000.000)
	
	(2.400.000.000)

	Giá trị thuần của các khỏan phải thu
	4.698.091.687
	
	5.050.545.018


Phải thu khách hàng là các khoản phải thu thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường của Tập đoàn.
5.3. Hàng tồn kho
	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Nguyên liệu, vật liệu
	3.043.820.027
	
	2.890.089.877

	Thành phẩm 
	983.402.368
	
	815.450.745

	Hàng hóa 
	762.295.748
	
	848.184.812

	Hàng gửi bán
	669.916.614
	
	840.869.485

	Cộng giá gốc hàng tồn kho
	5.459.434.757
	
	5.394.594.919

	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	-
	
	-

	Giá trị thuần có thể thực hiện 
	5.459.434.757
	
	5.394.594.919


5.4. Tài sản ngắn hạn khác
Đây là khoản tạm ứng mua vật tư và tạm ứng công tác của nhân viên.

5.5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
ĐVT: ngàn đồng

	Khoản mục
	Nhà cửa
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	Tổng cộng

	Nguyên giá 
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	2.906.236
	2.037.402
	1.709.727
	151.325
	6.804.690

	Đầu tư XDCB hoàn thành
	48.118
	11.091
	-
	30.994
	90.203

	Số dư cuối kỳ
	2.954.354
	2.048.493
	1.709.727
	182.319
	6.894.893

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	

	Số dư đầu năm
	2.053.957
	1.706.280
	1.060.518
	80.747
	4.901.502

	Khấu hao trong kỳ
	76.677
	112.360
	142.951
	26.904
	358.892

	Số dư cuối kỳ
	2.130.634
	1.818.640
	1.203.469
	107.651
	5.260.394

	Giá trị còn lại 
	
	
	

	Tại ngày đầu năm
	852.279
	331.122
	649.209
	70.578
	1.903.188

	Tại ngày cuối kỳ         
	823.720
	229.853
	506.258
	74.668
	1.634.499


Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản đã dùng thế chấp cho các khoản vay là 1.287.219.601 đồng – xem thêm mục 5.9 và 5.15.
Nguyên giá của tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 3.296.536.367 đồng.
5.6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

ĐVT: ngàn đồng.

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Chi phí cấp phép sản xuất
	Chuyển giao quy trình sản xuất
	Phần mềm máy vi tính
	Tổng cộng

	Nguyên giá 
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	1.462.100
	50.400
	150.000
	70.000
	1.732.500

	Đầu tư XDCB hoàn thành
	-
	-
	-
	18.000
	18.000

	Thanh lý, nhượng bán
	-
	(50.400)
	-
	-
	(50.400)

	Số dư cuối kỳ
	1.462.100
	-
	150.000
	88.000
	1.700.100

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	

	Số dư đầu năm
	-
	48.720
	117.500
	3.500
	169.720

	Khấu hao trong kỳ
	-
	1.680
	22.500
	10.464
	34.644

	Thanh lý, nhượng bán
	-
	(50.400)
	-
	-
	(50.400)

	Số dư cuối kỳ
	-
	-
	140.000
	13.964
	153.964

	Giá trị còn lại 
	
	
	

	Tại ngày đầu năm
	1.462.100
	1.680
	32.500
	66.500
	1.562.780

	Tại ngày cuối kỳ          
	1.462.100
	-
	10.000
	74.036
	1.546.136


Giá trị còn lại của tài sản đã dùng thế chấp cho các khoản vay là 1.462.100.000 đồng – xem thêm mục 5.9.
5.7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Công trình nhà máy sản xuất thuốc thú y Cai Lậy
	969.617.308
	
	200.617.308

	Đất 2.048,6 m2 huyện Chợ Gạo
	1.531.767.875
	
	1.500.000.000

	Đất 6.989,9 m2 huyện Cai Lậy
	1.550.000.000
	
	1.550.000.000

	Khác
	-
	
	16.000.000

	Tổng cộng
	4.051.385.183
	
	3.266.617.308


5.8. Chi phí trả trước dài hạn

Đây là chi phí công cụ dụng cụ còn phân bổ.

5.9. Vay ngắn hạn

Vay ngắn hạn là khoản vay ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang được thế chấp bằng tài sản (xem thêm mục 5.6 và 5.7) theo hợp đồng thế chấp số 120009/HĐTD ngày 11/01/2012, thời hạn vay tối đa 07 tháng và chịu lãi suất thả nổi theo từng giấy nhận nợ.

5.10. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước
	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Phải trả người bán
	903.707.202
	
	1.066.039.198

	Người mua trả tiền trước
	-
	
	690.519.813

	Tổng cộng
	903.707.202
	
	1.756.559.011


Phải trả người bán là các khoản phải trả thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường của Tập đoàn.
5.11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Thuế giá trị gia tăng
	188.805.722
	
	-

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	140.238.021
	
	-

	Thuế thu nhập cá nhân
	200.405.532
	
	80.405.517

	Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	43.958.448
	
	-

	Tổng cộng
	573.407.723
	
	80.405.517


5.12. Phải trả người lao động

Là khoản lương tháng 09 năm 2012 còn phải trả.
5.13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Kinh phí công đoàn
	19.000.000
	
	10.000.000

	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	-
	
	-

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	138.195.990
	
	138.195.990

	Tổng cộng
	157.195.990
	
	148.195.990


5.14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	


	Kỳ này

	Số dư đầu năm
	-

	Trích lập trong kỳ
	46.348.778

	Sử dụng trong kỳ
	(41.361.125)

	Số dư cuối kỳ
	4.768.920


5.15. Vay và nợ dài hạn

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	Vay ngân hàng
	256.000.000
	
	340.000.000

	Vay đối tượng khác
	188.453.000
	
	188.453.000

	Tổng cộng
	444.453.000
	
	528.453.000


Vay dài hạn ngân hàng là khoản vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang theo Hợp đồng tín dụng số 117032/HDTD ngày 11 tháng 10 năm 2011 chịu lãi suất thả nổi theo từng giấy nhận nợ và được bảo đảm bằng tài sản của Công ty – Xem thêm mục 5.5.

Vay đối tượng khác là các khoản vay kinh phí sự nghiệp khoa học từ Sở khoa học công nghệ Tỉnh Tiền Giang nhằm đầu tư dự án trồng cây tràm trà để trích tinh dầu, khoản vay này không tính lãi.

5.16. Vốn chủ sở hữu

5.16.1. Biến động của Vốn chủ sở hữu

 ĐVT: ngàn đồng 
	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Cổ phiếu quỹ
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận chưa phân phối
	Cộng

	Số dư đầu năm trước
	10.600.000
	(80)
	388.813
	139.086
	1.550.322
	12.678.141

	Lợi nhuận trong năm trước
	-
	-
	-
	-
	93.294
	93.294

	Mua cổ phiếu quỹ
	-
	(300)
	-
	-
	-
	(300)

	Trích lập quỹ
	-
	
	100.000
	80.000
	(285.486)
	(105.486)

	Chia cổ tức
	636.000
	-
	-
	-
	(1.272.000)
	(636.000)

	Tăng khác
	-
	
	5
	-
	-
	5

	Giảm khác 
	-
	-
	-
	(4.601)
	-
	(4.601)

	Số dư đầu năm nay
	11.236.000
	(380)
	488.818
	214.485
	86.130
	12.025.053

	Lợi nhuận  trong kỳ
	-
	-
	-
	-
	454.956
	454.956

	Trích lập quỹ
	-
	-
	20.000
	20.000
	(86.130)
	(46.130)

	Số dư cuối kỳ
	11.236.000
	(380)
	508.818
	234.485
	454.956
	12.433.879


5.16.2. Cổ phần

	
	Cuối kỳ
	
	Đầu năm

	· Số lượng cổ phần đăng ký phát hành 
	3.000.000
	
	3.000.000

	· Số lượng cổ phần đã bán ra 
	1.123.600
	
	1.123.600

	· Số lượng cổ phần được mua lại
	(38)
	
	(38)

	· Số lượng cổ phần đang lưu hành
	1.123.562
	
	1.123.562


· Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần.
5.16.3. Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phần

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Lãi/(Lỗ) hợp nhất sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
	454.956.074
	
	(3.334.461.495)

	Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ của Công ty mẹ
	1.123.600
	
	1.059.905

	Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phần (EPS)
	405
	
	(3.146)


5.16.4. Phân phối lợi nhuận 

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
	86.130.045
	
	1.550.322.131

	Lợi nhuận sau thuế trong kỳ
	454.956.074
	
	(3.334.461.495)

	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển
	(20.000.000)
	
	-

	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính
	(20.000.000)
	
	-

	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	(46.130.045)
	
	(42.188.683)

	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ
	454.956.074
	
	(1.826.328.047)


6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
6.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa
	30.042.411.585
	
	

	Chiết khấu thương mại
	(3.380.868.174)
	
	

	Hàng bán bị trả lại
	(108.103.879)
	
	

	Doanh thu thuần 
	26.553.439.532
	
	


6.2. Giá vốn hàng bán

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa 
	13.561.317.135
	
	

	Tổng cộng 
	13.561.317.135
	
	


6.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Lãi tiền gửi
	17.119.820
	
	

	Doanh thu hoạt động tài chính khác
	9.201.226
	
	

	Tổng cộng 
	26.321.046
	
	


6.4. Chi phí hoạt động tài chính
	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Chi phí lãi vay
	599.644.991
	
	

	Chiết khấu thanh toán
	2.295.007.744
	
	

	Tổng cộng 
	2.894.652.735
	
	


6.5. Chi phí bán hàng
	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Chi phí nhân viên
	868.954.309
	
	

	Chi phí dụng cụ đồ dùng
	4.905.255.928
	
	

	Chi phí khấu hao TSCD
	39.219.897
	
	

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	535.400.476
	
	

	Chi phí khác bằng tiền
	309.301.106
	
	

	Tổng cộng 
	6.658.131.716
	
	


6.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Chi phí nhân viên quản lý
	830..239.928
	
	

	Chi phí vật liệu quản lý
	98.192.280
	
	

	 Chi phí đồ dùng văn phòng
	65.728.160
	
	

	Chi phí khấu hao TSCD
	199.077.987
	
	

	Thuế, phí và lệ phí
	235.349.022
	
	

	Chi phí dự phòng
	150.000.000
	
	

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	44.416.754
	
	

	Chi phí khác bằng tiền
	1.213.508.697
	
	

	Tổng cộng 
	2.836.512.828
	
	


6.7. Thu nhập khác

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Cho thuê nhà
	57.272.727
	
	-

	Khác
	3
	
	

	Tổng cộng 
	57.272.730
	
	


6.8. Chi phí khác

	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Chi phí sửa chữa, di dời nhà ở tập thể
	72.300.000
	
	-

	Khác
	5.276.230
	
	

	Tổng cộng 
	77.576.230
	
	


6.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	

	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh chính
	769.447.947
	
	

	Thuế suất thuế TNDN hiện hành
	20%
	
	

	Chi phí thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính
	153.889.589
	
	-

	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của các năm trước
	-
	
	-

	Chi phí thuế TNDN phải nộp trong kỳ
	153.889.589
	
	-


6.10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	
	Kỳ này

	Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	11.954.720.629

	Chi phí nhân công
	3.047.533.702

	Chi phí khấu hao tài sản cố định
	393.535.174

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	1.532.408.517

	Chi phí khác bằng tiền
	6.479.074.395

	Tổng cộng 
	23.407.272.417


7. Báo cáo bộ phận
Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Tập đoàn có quy mô hoạt động trên toàn quốc phân chia hoạt động của mình thành các bộ phận chính theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh như:
· Sản xuất thuốc thú y
· Mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc
Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/09/2012
ĐVT: ngàn đồng.

	
	Sản xuất thuốc thú y
	Mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc
	Loại trừ
	Tổng cộng

	Doanh thu
	
	
	
	

	Từ khách hàng bên ngoài
	30.042.412
	-
	-
	30.042.412

	Giữa các bộ phận
	-
	2894.838
	(2.894.838)
	-

	Tổng cộng
	30.042.412
	2894.838
	(2.894.838)
	30.042.412

	Kết quả hoạt động kinh doanh
	
	
	

	Kết quả của bộ phận
	12.825.903
	166.220
	-
	12.992.123

	Chi phí bán hàng
	6.654.632
	3.500
	-
	6.658.132

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	2.513.258
	323.255
	-
	2.836.513

	Thu nhập tài chính
	25.188
	1.133
	-
	26.321

	Chi phí tài chính
	2.894.650
	-
	-
	2.894.650

	Thu nhập khác
	57.273
	-
	-
	57.273

	Chi phí khác
	76.376
	1.200
	-
	77.576

	Lợi nhuận kế toán trước thuế
	769.448
	(160.602)
	-
	608.846

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	153.890
	-
	-
	153.890

	Thuế thu nhập hoãn lại
	-
	-
	-
	-

	Lợi nhuận sau thuế
	615.558
	(160.602)
	-
	454.956

	Lợi ích cổ đông thiểu số
	-
	-
	-
	-

	Lợi nhuận thuần
	615.558
	(160.602)
	
	454.956


Tập đoàn không có báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý vì hoạt động của Tập đoàn hoàn toàn tại Việt Nam, do đó không có sự khác nhau về rủi ro và lợi ích kinh tế theo khu vực địa lý cần thiết phải thuyết minh.
8. Thông tin về các bên có liên quan
· Giao dịch giữa Công ty và các công ty con, đã được loại trừ trong quá trình hợp nhất. 
· Thù lao Hội đồng quản trị và Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc:
	
	Kỳ này
	
	Kỳ trước

	Thù lao Hội đồng quản trị Công ty mẹ
	45.000.000
	
	34.200.000

	Lương Tổng Giám đốc Công ty mẹ
	105.000.000
	
	88.000.000

	Lương các nhân viên chủ chốt khác Công ty mẹ
	190.000.000
	
	150.000.000

	Tổng cộng
	340.000.000
	
	272.200.000


9. Công cụ tài chính

· Quản lý rủi ro vốn

Tập đoàn quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Tập đoàn có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Tập đoàn gồm có các khoản nợ thuần, phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
· Các chính sách kế toán chủ yếu
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp kế toán mà Tập đoàn áp dụng đối với từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn được trình bày tại Thuyết minh số 4.11.
· Các loại công cụ tài chính 

	Giá trị ghi sổ

	30/09/2012
	
	01/01/2012

	    Tài sản tài chính 
	
	
	

	    Tiền và các khoản tương đương tiền 
	1.062.705.272
	
	1.443.254.998

	    Phải thu khách hàng và phải thu khác  
	4.698.091.687
	
	5.050.545.018

	    Tổng cộng 
	5.760.796.959
	
	6.493.800.016

	
	
	
	

	    Công nợ tài chính 
	
	
	

	    Các khoản vay  
	5.944.453.000
	
	5.028.453.000

	    Phải trả người bán và phải trả khác
	1.060.903.192
	
	1.204.235.188

	    Tổng cộng
	7.005.356.192
	
	6.232.688.188


Tập đoàn chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 (Thông tư 210) cũng như các quy định hiện hành chưa có những hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế.
· Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dòng tiền. Tập đoàn chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.
· Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Tập đoàn chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính.
Quản lý rủi ro tỷ giá

Tập đoàn đã thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Tập đoàn sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Tập đoàn chưa thực hiện biện pháp đảm bảo rủi ro do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Giá trị ghi sổ theo nguyên tệ của các tài sản bằng tiền và công nợ phải trả có gốc bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối năm như sau:                                 

	
	                 Công nợ
	               Tài sản

	
	30/09/2012
	01/01/2012
	30/09/2012
	01/01/2012

	Đô la Mỹ (USD)
	0
	0
	218,44
	3.117,61


Quản lý rủi ro lãi suất

Tập đoàn chịu rủi ro trọng yếu về lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Tập đoàn chịu rủi ro lãi suất khi các đơn vị thuộc Tập đoàn vay vốn với lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Rủi ro này được Tập đoàn quản lý bằng cách duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa các khoản vay với lãi suất cố định và các khoản vay với lãi suất thả nổi.

· Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Tập đoàn. Tập đoàn có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Tập đoàn có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tập đoàn không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.
· Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Tập đoàn quản lý nhằm đảm bảo rằng mức chênh lệch cao hơn giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong trong kỳ được duy trì ở mức có thể được kiểm soát mà Tập đoàn tin rằng có thể tạo ra một khoản vốn tương ứng trong kỳ đó. Chính sách của Tập đoàn là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo rằng Tập đoàn duy trì đủ nguồn tiền từ tiền mặt, các khoản vay và vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các yêu cầu về tính thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn hơn.

Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn còn lại theo hợp đồng đối với công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Bảng dưới đây được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày đáo hạn sớm nhất mà Tập đoàn phải trả. Bảng dưới đây trình bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Dòng tiền lãi đối với lãi suất thả nổi, số tiền chưa chiết khấu được bắt nguồn theo đường cong lãi suất tại cuối kỳ kế toán. Ngày đáo hạn theo hợp đồng được dựa trên ngày sớm nhất mà Tập đoàn phải trả. 


	     30/09/2012
	Dưới 1 năm 
	
	Từ 1- 5 năm 
	
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	     Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác 
	1.060.903192
	
	-
	
	1.060.903.192

	     Các khoản vay 
	5.500.000.000
	
	444.453.000
	
	5.944.453.000

	
	
	
	
	
	

	     01/01/2012
	Dưới 1 năm 
	
	Từ 1- 5 năm 
	
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	     Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác 
	1.204.235.188
	
	-
	
	1.204.235.188

	    Các khoản vay 
	4.500.000.000
	
	528.453.000
	
	5.028.453.000


Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Tập đoàn có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng này được lập trên cơ sở mức đáo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Tập đoàn vì tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

	
    30/09/2012
	Dưới 1 năm 
	
	Từ 1- 5 năm 
	
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	

	      Phải thu khách hàng và phải thu khác 
	4.698.091.687
	
	-
	
	4.698.091.687

	
	
	
	
	
	

	     01/01/2012
	Dưới 1 năm
	
	Từ 1- 5 năm 
	
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	

	     Phải thu khách hàng và phải thu khác 
	5.050.545.018
	
	-
	
	5.050.545.018


10. Các sự kiện sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính
Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất.
11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2012 được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.
	

	Cai Lậy, ngày 18 tháng 10 năm 2012

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	TỔNG GIÁM ĐỐC
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